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TT Họ và tên Năm sinh GT Hộ khẩu thường trú Lớp Điện thoại 

1 Nguyễn Phạm Duy Tân 01/01/2004 Nam 
Xuân Vinh, Xã Hoài Mỹ, Thị 
Xã Hoài Nhơn 12A 372215159 

2 Nguyễn Phương Cương 13/11/2004 Nam 
Xuân Khánh, Xã Hoài Mỹ, 
Thị xã Hoài Nhơn 12A 912669028 

3 
Phan Trường Phúc 
Thuận 22/01/2006 Nam 

Khánh Trạch, Hoài Mỹ, Hoài 
Nhơn, Bình Định 10Ly 815955300 

4 Nguyễn Hữu Trình 25/12/2006 Nam 
Xuân Khánh ,Hoài Mỹ,Hoài 
Nhơn,Bình Định 10Toan 935417101 

5 Bùi Hữu Đức 07/04/2006 Nam 
Xuân Khánh ,Hoài Mỹ,Hoài 
Nhơn,Bình Định 10 Hoá 977549655 

6 Trương Công Đạt 29/12/2004 Nam 
Thôn Thế Thạnh 2, Xã Ân 
Thạnh, Huyện Hoài Ân 12Ly 969613144 

7 Võ Văn Thạnh 21/01/2004 Nam 
Ân Thường, Ân Thạnh, Hoài 
Ân 12A 366247854 

8 
Nguyễn Quốc Thắng 

25/04/2006 
Nam 

Định Công, Hoài Mỹ, Hoài 
Nhơn, Bình Định 

10 toán 0816843475 

9 Hồ Phúc Vĩ 18/03/2006 Nam 
Thôn Mỹ Thành, Ân Mỹ,  
Hoài Ân, tỉnh Bình Định 10Toan 353233021 

10 Nguyễn Chí Vỹ 26/10/2006 Nam 
Thôn An Thường 1, xã Ân 
Thạnh,huyện Hoài Ân 10A 978309947 

11 Nguyễn Đình Duy 06/05/2006 Nam 
Thôn Thế Thạnh 2, xã Ân 
Thạnh, huyện Hoài Ân 10Anh 339009071 

12 Phạm Minh Vũ 17/11/2006 Nam 
thôn Mỹ Thành,xã Ân 
Mỹ,huyện Hoài Ân 10Tin 344541545 

13 Trần Hoàng Anh Khoa 05/09/2006 Nam 
Tài Lương 2, Hoài Thanh Tây, 
Hoài Nhơn, Bình Định 10Anh 388452493 

14 
Phạm Tấn Nhật Thịnh 07/03/2006 Nam 

Ngọc Sơn, Hoài Thanh Tây, 
Hoài Nhơn 

10Tin 
377232318 

15 Tô Nguyên Khoa 10/03/2005 Nam 
Tài Lương 1, Hoài Thanh Tây, 
Hoài Nhơn, Bình Định 11Tin 366652624 



16 Trần Nhật Vĩ 29/10/2004 Nam 
Mỹ Thọ, Hoài Mỹ, Hoài 
Nhơn, Bình Định 12Tin 988609041 

17 Trương Quang Tuấn 28/01/2004 Nam 
Ân thường 2, Ân thạnh, hoài 
ân 12A 379902318 

18 Trần Ngọc Nhơn 11/02/2005 Nam 
Khánh Trạch, Hoài Mỹ, Hoài 
Nhơn, Bình Định 11A 866728459 

19 Trương Hoài Nam 07/10/2004 Nam 
An Dinh 1, Hoài Thanh, Hoài 
Nhơn 12Ly 399678441 

20 Đào Ngô Tường Vi 15/10/2005 Nữ 
 Lại Khánh Nam, Hoài Đức, 
Hoài Nhơn, Bình Định 11Van 352083569 

21 
Mai Nguyễn Ánh 
Nguyệt 07/11/2004 Nữ 

Định Trị, Hoài Mỹ, Hoài 
Nhơn 12A 919458942 

22 Trương Ánh Ngọc 15/09/2006 Nữ 
Mỹ Thành, Ân Mỹ, Hoài Ân, 
Bình Định 10Anh 817138256 

23 Phạm Thị Hồng Gấm 15/05/2005 Nữ 
Thôn Thế Thạnh I, xã Ân 
Thạnh, Hoài Ân, Bình Định 11Van 869920448 

24 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/12/2005 Nữ 
Thôn Thế Thạnh 1, xã Ân 
Thạnh, huyện Hoài Ân 11Van 379032794 

25 Đặng Lê Anh 28/08/2006 Nữ 
Tài Lương 3, Hoài Thanh Tây, 
Hoài Nhơn, Bình Định 10Van 901960519 

26 Phạm Thị Thanh Trâm 05/01/2004 Nữ 
Thế Thạnh 1, Ân Thạnh, Hoài 
Ân, Bình Định 12Anh 328382515 

27 Lê Nguyễn Tường Vy 06/09/2006 Nữ 
Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, 
huyện Hoài Ân 10Van 975096636 

 

Hoài Nhơn, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

BAN QUAN LÝ NỘI TRÚ 


